
Thi hành 

xong
Đình chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5.530        17.548      11.302         6.246        95             4            17.449      11.101      3.981      3.863      118         7.099      7          14       6.088      239      21        13.468       35,86%

1 Cục THADS 141           370           167              203           8               -         362           302           132         127         5             170         -       -      55           5          -       230            43,71%

2 Chi cục TP Tây Ninh 487           2.424        1.648           776           19             -         2.405        1.333        484         477         7             847         2          -      1.033      39        -       1.921         36,31%

3 Chi cục Thị xã Hòa Thành 592           2.328        1.656           672           4               -         2.324        1.169        370         363         7             799         -       -      1.090      63        2          1.954         31,65%

4 Chi cục huyện Dương Minh Châu 359           1.827        1.193           634           5               -         1.822        1.256        427         416         11           820         2          7         548         11        7          1.395         34,00%

5 Chi cục huyện Châu Thành 766           2.377        1.406           971           11             4            2.362        1.596        587         580         7             1.003      1          5         689         77        -       1.775         36,78%

6 Chi cục huyện Tân Biên 711           1.856        1.346           510           6               -         1.850        1.244        288         285         3             955         1          -      595         3          8          1.562         23,15%

7 Chi cục huyện Tân Châu 747           2.123        1.376           747           6               -         2.117        1.420        531         488         43           888         1          -      688         8          1          1.586         37,39%

8 Chi cục huyện Gò Dầu 591           1.813        956              857           16             -         1.797        1.326        587         564         23           739         -       -      457         14        -       1.210         44,27%

9 Chi cục Thị xã Trảng Bàng 166           1.337        906              431           7               -         1.330        817           300         290         10           517         -       -      499         11        3          1.030         36,72%

10 Chi cục huyện Bến Cầu 970           1.093        648              445           13             -         1.080        638           275         273         2             361         -       2         434         8          -       805            43,10%

KH 34,42% 1,44%

 Đỗ Trung Hậu Võ Xuân Biên

A
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k1, Đ 48

Ủy thác thi 

hành án

Thu hồi, 
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định THA

Tổng số 
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hành

Chia ra:
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kỳ sau 

Tỷ lệ thi hành 

xong trong số 

có điều kiện
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án 

Trường 

hợp 

khác

Biểu số: 04/TK-THA
Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO CƠ QUAN 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

5 tháng 2023 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 28/02/2023)

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

STT Tên chỉ tiêu

Tổng số  

bản án, 

quyết định 

đã nhận

Tổng số 

giải quyết

Chia ra:


